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BẢNG KÊ CHI TIẾT THANH TOÁN LÃI VAY 

Tên dự án: .........................................................................................Mã dự án: .......................................................................................................  

Chủ đầu tư: ............................................................................ Địa điểm đầu tư: .......................................................................................................  

Thanh toán lần thứ: ...........................................................................................  

Căn cứ xác định: Quyết định số . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . của UBND TP về duyệt dự án được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (điều chỉnh, bổ sung nếu có); Hợp đồng tín 

dụng số … ngày . . . tháng . . . năm; Phụ lục hợp đồng (nếu có); Bảng kê chi tiết các khoản vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất ngày . . . tháng . . . 

năm (bổ sung nếu có). 

Ngày bắt đầu nhận nợ khoản vay được ngân sách hỗ trợ:  .......................................................................................................................................   

               Đơn vị tính: đồng 

STT 

Lãi vay thực tế đã thanh toán cho Công ty đầu tư tài chính 

TP.HCM theo danh mục đã được UBND TP phê duyệt 

Lãi vay đề nghị ngân sách hỗ trợ theo danh mục đã được 

UBND TP phê duyệt 

Ghi chú 
Thời gian tính 

lãi 
Dư 

nợ 

gốc 

Lãi suất 

thực trả 

Số ngày 

tính lãi 
Lãi vay 

Thời gian tính 

lãi 
Dư 

nợ 

gốc 

Lãi suất 

ngân sách 

hỗ trợ 

Số ngày 

tính lãi 
Lãi vay 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1              

Tổng cộng  Tổng cộng   

Số tiền lãi vay đề nghị ngân sách hỗ trợ kỳ này (bằng chữ số tổng cộng cột 13): 

1. Số tiền đã hỗ trợ lãi vay đến cuối kỳ trước: 

2. Số tiền hỗ trợ lãi vay kỳ này (2.1 + 2.2): 

2.1. Số tiền hỗ trợ lãi vay lần . . . : 

2.2. Bổ sung số tiền hỗ trợ lãi vay lần . . .:  (nếu có do hết KHV) 

3. Số tiền hỗ trợ lãi vay chuyển qua  kỳ sau thanh toán: . . . (nếu có do hết KHV) 

TP.HCM, ngày . . . tháng . . . năm TP.HCM, ngày . . . tháng . . . năm . . . 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Xác nhận của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM về số lãi 

vay thực tế Chủ đầu tư đã thanh toán (số liệu cột 7)  

 (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


